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NGHỊ QUYẾT
Khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 -2025,
 định hướng đến năm 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật sữa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;
 Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày     tháng    năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghi quyết về khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành chính sách khuyến khích khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 (Có quy định chi tiết kèm theo).
Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội phối hợp giám sát, động viên nhân dân thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VIII, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày    tháng 9 năm 2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng   năm 2021./.
	 Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Bộ NN&PTNT, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh, TAND, VKSND tỉnh;
- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP, TX;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh;
- TT công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Ban KTNS
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Đăng Quang


QUY ĐỊNH

Khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /2021/NQ-HĐND ngày   tháng 9  năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định cơ chế, chính sách về khuyến khích tích tụ, tập trung đất nông nghiệp và đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa để tổ chức sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng hưởng chính sách

Các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã), hộ gia đình, cá nhân thực hiện tập trung, tích tụ đất đai và ứng dụng cơ giới hóa để tổ chức sản xuất nông nghiệp.

2. Đối tượng thực hiện quyền hạn và trách nhiệm 

Các cơ quan nhà nước có liên quan về thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai.

3. Các hình thức tích tụ, tập trung đất đai và cơ giới hóa được khuyến khích 

a) Đối với tích tụ, tập trung đất đai

-  Chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp: Là hình thức tích tụ làm tăng diện tích đất nông nghiệp của người sử dụng đất để mở rộng quy mô sản xuất. Hình thức này làm thay đổi quyền sử dụng đất của người sử dụng đất.

 - Góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp: Là hình thức tập trung làm tăng diện tích đất nông nghiệp của người sử dụng đất thông qua hình thức nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của những người sử dụng đất khác nhưng không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

- Thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp: Là hình thức tập trung đất nông nghiệp làm tăng quy mô diện tích thông qua hình thức thuê quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khác mà không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất (hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế…). Giá thuê đất theo thỏa thuận giữa bên thuê và bên cho thuê đất. 

- Dồn điền đổi thửa, hoán đổi đất nông nghiệp: Là hình thức tập trung đất nông nghiệp thông qua việc sắp xếp lại các thửa đất nông nghiệp có diện tích nhỏ, phân tán thành các thửa đất mới có quy mô lớn hơn gắn với quy hoạch lại giao thông, thuỷ lợi nội đồng nhằm tạo thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất, áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp.

 b) Đối với cơ giới hóa

Các hình thức cơ giới hóa áp dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông sản và phế phụ phẩm nông nghiệp, thiết bị bảo quản nông sản như: Làm đất, san phẳng đồng ruộng, gieo, cấy, trồng, sản xuất giống, chăm sóc, tưới, thu hoạch, sấy, chế biến, thiết bị bảo quản nông sản…; 
Điều 3. Nguyên tắc ưu đãi và hỗ trợ 
1. Nhà nước khuyến khích tích tụ và tập trung đất đai thông qua hỗ trợ một phần chi phí thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Chi phí đo đạc, lập hồ sơ) và tạo điều kiện giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thời gian ngắn nhất cho các Tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ gia đình, có liên quan.
2. Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư hoặc lãi suất cho Tổ chức kinh tế, cá nhân có liên quan khi thực hiện tích tụ, tập trung đất đai và ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất.
3. Trong chu kỳ thuê đất của tổ chức, các nhân, địa phương không điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm ảnh hưởng đến dự án, trừ trường hợp Nhà nước thu lại đất theo quy định tai Điều 61, Điều 62 Luật đất đai và các trường hợp đặc biệt phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 46, Luật đất đai.
4. Tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã), hộ gia đình, cá nhân thực hiện tập trung, tích tụ đất đai và ứng dụng cơ giới hóa để tổ chức sản xuất nông nghiệp trên nhiều lĩnh vực (Trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp…) thì chỉ được hưởng chính sách của một lĩnh vực theo đề nghị.
5. Ưu tiên hỗ trợ cho Doanh nghiệp theo quy định của Nghị định 57/2018/NĐ-CP được tích tụ, tập trung đất đai và ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, chế biến.
6. Tất cả các chính sách được hỗ trợ sau đầu tư (trừ tập huấn chuyển giao kỹ thuật).
Điều 4. Điều kiện hỗ trợ

1. Đối với chính sách hỗ trợ tại Điều 5 của Quy định này:
a) Phải có phương án/dự án sản xuất, kinh doanh phù hợp từ 03 năm trở lên, có xác nhận của chính quyền địa phương.

b) Khu vực tích tụ, tập trung đất đai phải phù hợp với quy hoạch của các cấp từ tỉnh đến xã về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, không trùng hợp với quy hoạch đô thị, công nghiệp, hạ tầng khác.
c) Quy mô tích tụ, tập trung đất đai tối thiểu phải phù hợp với quy định tại phụ lục 1 của Quy định này. Riêng đối với hình thức tích tụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy mô tối đa theo quy định tại Điều 129, Luật đất đai năm 2013.

d) Đối với hình thức tích tụ, tập trung đất đai bằng hình thức góp quyền sử dụng đất để tổ chức sản xuất thì phải thành lập Tổ hợp tác hoặc Nhóm hộ được chính quyền địa phương xác nhận và không quá 10 thành viên/Nhóm hộ (Tổ hợp tác). 

e) Thời gian hợp đồng tập trung đất đai (thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất) để sản xuất tối thiểu từ 10 năm và không quá thời hạn nhà nước đã giao đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Riêng đối với đất công ích thì sau 05 năm, chính quyền địa phương quản lý đất sở tại cần tổ chức ký lại hợp đồng với cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đã thuê đất nếu bên thuê không vi phạm các điều khoản đã ký kết).

g) Ưu tiên hỗ trợ chính sách ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân tích tụ, tập trung đất đai có ít nhất một trong các hình thức liên kết thông qua hợp đồng có thời hạn ít nhất 36 tháng được quy định tại phụ lục 2 của Quy định này. 

2. Đối với chính sách hỗ trợ tại Điều 6 của Quy định này:

a) Ưu tiên hỗ trợ chính sách cơ giới hóa các khâu đối với các vùng sản xuất đảm bảo điều kiện tích tụ, tập trung đất đai tại phần trên, hoặc ưu tiên hỗ trợ cho các Tổ chức kinh tế, cá nhân thực hiện dịch vụ cơ giới hóa ở các địa bàn có tỷ lệ cơ giới hóa thấp. 

b) Đối với các cơ sở đầu tư sơ chế (sấy) phải đảm bảo công suất sấy lúa, ngô, khoai, sắn, lạc, lâm sản… đạt tối thiểu 50 tấn sản phẩm/ngày; sấy phụ phẩm thủy sản đạt tối thiểu 20 tấn sản phẩm/ngày.

c) Phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận có đầu tư trang thiết bị phục vụ cơ giới hóa, bảo quản, chế biến nông sản, có giấy tờ hợp lệ xác định giá trị và nguồn gốc.

d) Danh mục máy móc hỗ trợ cơ giới hóa được quy định tại phụ lục 3 của Quy định này.
Chương II.
CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH TÍCH TỤ, TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI VÀ ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HÓA TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, 
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

Điều 5. Các chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai
1. Đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, dồn điền đổi thửa, hoán đổi đất để quy hoạch, cải tạo lại thành vùng đất sản xuất tập trung (kể cả đất công ích của xã): Ngân sách Nhà nước  hỗ trợ kinh phí một lần, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/ha. Hàng năm ngân sách nhà nước bố trí 0,87 tỷ đồng.

2. Đối với các Tổ chức kinh tế, cá nhân thực hiện tích tụ bằng hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp: Ngân sách  Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đo đạc, lập hồ sơ chuyển nhượng. Định mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/hồ sơ. Mỗi năm ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 50 hồ sơ với kinh phí   0,25 tỷ đồng.

3. Đối với các Tổ chức kinh tế, cá nhân tổ chức sản xuất trên diện tích đã được tích tụ, tập trung đất đai: Được ưu tiên hỗ trợ một phần chi phí sản xuất nhưng  không vượt quá 30% chi phí, mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/ha. Mỗi năm ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 435 ha với ngân sách 2 - 2,2 tỷ đồng.
4. Đối với chính quyền địa phương xây dựng được các mô hình về tích tụ, tập trung đất đai mang lại hiệu quả cao (theo danh sách đề nghị của UBND các huyện, thành phố, thị xã và phù hợp các tiêu chí về quy mô tích tụ, hiệu quả tích tụ của đề án): Được ngân sách nhà nước hỗ trợ 5 triệu đồng/mô hình để phục vụ cho công tác tuyên truyền, chỉ đạo. Mỗi năm ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 0,2 tỷ đồng;

5. Các Tổ chức kinh tế, cá nhân trên địa bàn có thực hiện tích tụ tập trung đất đai nhu cầu hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đào tạo nâng cao tay nghề, năng lực cho người lao động trực tiếp sản xuất, vận hành máy móc thiết bị, chứng nhận tiêu chuẩn, liên kết tiêu thụ sản phẩm trên diện tích đất được tích tụ sẽ được ưu tiên hỗ trợ theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh về Khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. 
6. Ngoài các chính sách trên, các Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch sẽ được sắp xếp danh mục ưu tiên được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Điều 6. Chính sách hỗ trợ ứng dụng cơ giới hóa

Hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn của ngân hàng thương mại trong 03 năm kể từ ngày mua máy móc, dụng cụ phục vụ cơ giới hóa các khâu đối với tất cả các đối tượng cây trồng, con nuôi. Mức giá tối đa của máy móc làm cơ sở để hỗ trợ lãi suất là 500 triệu đồng/máy (Giá trị của máy móc tại thời điểm hỗ trợ phải được duyệt giá theo luật định). Mỗi năm ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất không quá 0,5 tỷ đồng. Trong đó 2 năm đầu tiên lấy từ nguồn Quyết định 68/2013/QĐ-TTg của Chính phủ. Năm thứ 3, lấy 50% kinh phí từ QĐ 68/2013/QĐ-TTg của Chính phủ, 50% bố trí từ ngân sách tỉnh.

Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Nguồn ngân sách Trung ương
Trích từ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa để hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai đối với đất trồng lúa; Quyết định 68/2013/QĐ-TTg của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp (hỗ  trợ lãi suất  2 năm đầu và 50% năm thứ 3).

2. Nguồn ngân sách cấp tỉnh
Hàng năm, bố trí từ nguồn thu của tỉnh; lồng ghép từ các chương trình sự nghiệp kinh tế nông nghiệp hàng năm và nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu Quốc gia và nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Nguồn ngân sách cấp huyện
Các huyện, thành phố, thị xã lồng ghép, cân đối, bố trí thêm ngân sách do Hội đồng nhân dân cấp huyện cân đối.

4. Huy động và lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, vốn doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân trong vfa ngoài nước

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện quy định của Nghị Quyết. Khi có thay đổi về chính sách mới do Trung ương ban hành hoặc có sự thay đổi so với thực tế phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét để thống nhất với UBND tỉnh để điều chỉnh và báo cáo với HĐND tỉnh vào kỳ họp gần nhất.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết./.
CƠ QUAN TRÌNH DỰ THẢO
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Hồ Xuân Hòe
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Phụ lục 1: 

Định mức quy mô tích tụ tối thiểu áp dụng trong Quy định

(Kèm theo Quy định về  Khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến 2030) 

	STT
	Đối tượng tích tụ
	Hình thức tích tụ, tập trung (ha)

	
	
	Thuê quyền sử dụng đất đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất
	Góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc dồn điền đổi thửa, hoán đổi đất

	1
	Cây hàng năm
	
	

	1.1
	Cây lúa
	05
	10

	1.2
	Cây màu (ngô, lạc, đậu đỗ…)
	02
	05

	1.3
	Rau các loại
	02
	03

	2
	Cây lâu năm
	
	

	2.1
	Hồ tiêu
	02
	05

	2.2
	Cao su
	20
	30

	2.3
	Cây cà phê
	05
	10

	2.4
	Cây ăn quả và dược liệu
	03
	05

	2.5
	Cây lâm nghiệp theo chứng chỉ FSC
	30
	50

	3.
	Trang trại
	
	

	3.1
	Trang trại trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tổng hợp, chăn nuôi gia súc nhỏ (lợn, dê…).
	02
	05

	3.2
	Trang trại đại gia súc (trâu, bò…)
	05
	05


Phụ lục 2
Các hình thức liên kết được áp dụng 
(Kèm theo Quy định về  Khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến 2030) 

1. Liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

2. Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

3. Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

4. Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

5. Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

6. Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

7. Liên kết sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Phụ lục 3: 

Nhóm danh mục máy, thiết bị được hỗ trợ theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quy định về  Khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến 2030) 

1. Các loại máy làm đất, san phẳng đồng ruộng, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa, ngô, cà phê, chè, mía; máy sấy nông sản, thủy sản; máy, thiết bị sản xuất muối sạch; máy, thiết bị sử dụng trong chăn nuôi;

2. Hệ thống thiết bị tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp;

3. Máy, thiết bị sử dụng sản xuất giống, nuôi trồng, thu hoạch thủy sản;

4. Các loại máy, thiết bị dò cá, thu, thả lưới câu, thông tin liên lạc, hầm (buồng) cấp đông, thùng (hầm) bảo quản sản phẩm có gắn thiết bị lạnh, sản xuất nước đá, lọc nước biển làm nước ngọt sử dụng trên tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ đánh bắt xa bờ;

5. Máy, thiết bị chế biến sản phẩm từ phế và phụ phẩm nông nghiệp, thủy sản;

6. Kho, thiết bị sử dụng chứa, bảo quản thóc, ngô quy mô hộ gia đình;

7. Các loại máy kéo, động cơ Diezen sử dụng trong nông nghiệp, khai thác đánh bắt thủy sản.

DỰ THẢO









